TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
NĂM HỌC 2020 - 2021

	STT
	Chủ đề
	Số câu. số điểm
	Mức1
	Mức2
	Mức3
	Mức4
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản

	Số câu
	2
	
	
	
	3
	
	
	1
	5
	1

	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	
	3,4,5
	
	
	6
	
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	1,5
	
	
	0,5
	3,5
	0,5

	2
	Kiến  thức  tiếng
Việt
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	3

	
	
	Câu số
	7
	
	8,9
	
	
	10
	
	11
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1,5
	
	
	1
	
	0,5
	1
	2,0

	3
	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	
	3
	1
	
	2
	8
	3

	
	
	Số điểm
	2
	
	1,5
	
	1,5
	1
	
	1,0
	5
	2

























	Trường Tiểu học Bình Lãng
Họ và tên HS............................................
Lớp:.........................
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 4
(Phần đọc hiểu)
Thời gian làm bài: 35 phút



	Điểm
	Nhận xét
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………



BÀI KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
	Học sinh bốc thăm để đọc một trong các bài Tập đọc đã học từ tuần 19 đến hết tuần 27 (Sách Tiếng Việt 4, tập 2). Sau đó, trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc có trong phiếu.
II.  Đọc thầm và làm bài tập (7điểm)
Sầu riêng
	Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.
Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.
Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê.
Theo Mai Văn Tạo
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho từng câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào? 
A. Miền Bắc.			B. Miền Nam.		
C. Miền Trung.			D. Vùng Tây Nguyên
Câu 2. Hoa sầu riêng trổ vào thời gian nào?
A. Đầu năm				B. Giữa năm			
C. Tháng ba				D. Cuối năm
Câu 3. Hoa sầu riêng có những nét đặc sắc nào? 
A. Thơm ngát, đậu từng chùm, cánh hoa nhỏ, vài nhụy li ti ở giữa cánh hoa.
B. Thơm dịu nhẹ, cánh hoa trắng muốt, từng chùm nhụy ở đầu cánh hoa.
C. Hoa sầu riêng giống hoa cau, hoa bưởi.
D. Các ý trên đều sai.
Câu 4. Quả sầu riêng có những hương vị gì đặc sắc? 
A. Mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí.
B. Thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn.
C. Hương vị quyến rũ đến kì lạ, vị ngọt đến đam mê.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5. Tác giả đã dùng các giác quan nào để quan sát sầu riêng?
A. Thị giác và thính giác			B. Thính giác và vị giác
C. Thị giác, khứu giác và vị giác.	D. Khứu giác và thính giác
Câu 6. Ghi lại ít nhất hai câu văn trong bài thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng.
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................
Câu 7. Câu: “Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam.” thuộc kiểu câu: 
A. Ai làm gì?		B. Ai thế nào?		C. Ai là gì?
Câu 8. Trong câu:“Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi.” Bộ phận nào là vị ngữ? 
A. Sầu riêng
B. thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi.
C. mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi.
D. thơm của mít chín quyện với hương bưởi.
Câu 9. Chuyển câu kể sau thành hai câu khiến bằng các cách khác nhau: “Lan học bài.” 
…………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………….............................
Câu 10. Dòng nào sau đây chỉ toàn là từ láy? 
A. Xanh um, lộng lẫy, ngay ngáy, rực rỡ, mênh mông.
B. Rực rỡ, lộng lẫy, xanh um, ngay ngáy, bờ bến.
C. Rực rỡ, lộng lẫy, xanh um, ngay ngáy, ấm áp.
D. Rực rỡ, lộng lẫy, xúm xít, ngay ngáy, ấm áp.
Câu 11. Em hãy đặt một câu kể Ai thế nào? để chỉ đặc điểm bên ngoài hoặc tính tình  một  bạn trong lớp mà em yêu mến.
……………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................


TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
(PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG)
NĂM HỌC 2020 - 2021

Học sinh bắt thăm đọc và trả lời câu hỏi một trong các đề sau:
(Tốc độ đọc khoảng 80 tiếng/ phút)
Đề 1. Trống Đồng Đông Sơn ( Trang 17)
Đọc từ đầu đến ".... hươu nai có gạc".  
Câu hỏi:   Trống Đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào?
Đề 2. Trống Đồng Đông Sơn ( Trang 17) 
Đọc từ: " Nổi bật ..... của người dân" . 
Câu hỏi:   Những hoạt động nào của con người được miêu tả trên trống đồng?
Đề 3. Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa( Trang 21)
 Đọc từ đầu đến"..... lô cốt của giặc" 
Câu hỏi:   Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến?
Đề 4. Bè xuôi sông La (Trang 26-27)
Đọc : Cả bài
Câu hỏi:   Nêu nội dung của bài.
Đề 5. Sầu riêng( Trang 34)
Đọc từ đầu đến"....tháng tư, tháng năm ta".
Câu hỏi:   Em hãy miêu tả nét đặc sắc của trái sầu riêng?
Đề 6. Chợ Tết (Trang 38)
Đọc : Cả bài
Câu hỏi: Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào?
Đề 7. Hoa học trò (Trang 43) 
Đọc từ " Nhưng .... bất ngờ vậy" .  
Câu hỏi:   Vì sao tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò? 
Đề 8. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Trang 48,49)
Đọc: Cả bài
Câu hỏi:   Theo em, cái đẹp thể hiện trong bài thơ này là gì? 
Đề 9. Đoàn thuyền đánh cá ( Trang 59) 
Đọc 3 khổ thơ đầu.
Câu hỏi:   Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Những câu thơ nào cho em biết điều đó?
Đề 10. Khuất phục tên cướp biển ( Trang 67) 
Đọc đoạn " Cơn tức giận .... im như thóc" .
Câu hỏi: Cặp câu nào trong bài khắc hoạ hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển?
Đề 11. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Trang 71)
 Đọc : Cả bài thơ.
Câu hỏi:   Hình ảnh những chiếc xe không kính vẫn băng băng ra trận giữa bom đạn của kẻ thù gợi cho em cảm nghĩ gì?
Đề 12. Thắng biển ( Trang 76) 
          §äc đoạn 1,  2.
Câu hỏi:   Tìm những từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão biển ?
Đề 13. Thắng biển ( Trang 76) 
Đọc đoạn 3 " Một tiếng reo to... quãng đê sống lại".   
Câu hỏi:   Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện lòng dũng cảm , sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển?
Đề 14. Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80,81)
Đọc đoạn “Ngoài đường… thật ghê rợn.”
Câu hỏi:   Vì sao tác giả lại nói Ga- vrốt là một thiên thần ?
Đề 15. Con sẻ ( Trang 90)
Đọc đoạn " Con chó chậm rãi .... trước tình yêu của nó." 
Câu hỏi:   Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào?

……………….. Hết ………………
                                             Bình Lãng, ngày  24 tháng 3 năm 2021
                                                                            HIỆU TRƯỞNG (đã duyệt)



TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
		PHẦN KIỂM TRA VIẾT (Thời gian làm bài: 55 phút)
I. Chính tả (Nghe – viết): (2 điểm) (20 phút)                                 
Bài: Người chạy cuối cùng
     	Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi tự dưng thở dùm cho chị , rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Tôi nửa muốn cho chị dừng lại nửa cầu mong chị tiếp tục. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng.
	Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh.
II. TẬP LÀM VĂN ( 8 điểm) ( 35 phút)
Đề bài:
 	Em hãy tả lại một cây mà em yêu thích, gắn bó.
…………….. Hết…………….

                                             Bình Lãng, ngày  24 tháng 3 năm 2021
                                                                            HIỆU TRƯỞNG (đã duyệt)




















	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
		PHẦN KIỂM TRA VIẾT (Thời gian làm bài: 55 phút)
I. Chính tả (Nghe – viết): (2 điểm) (20 phút)                                 
Bài: Người chạy cuối cùng
     	Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi tự dưng thở dùm cho chị , rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Tôi nửa muốn cho chị dừng lại nửa cầu mong chị tiếp tục. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng.
	Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh.
II. TẬP LÀM VĂN ( 8 điểm) ( 35 phút)
Đề bài:
 	Em hãy tả lại một cây mà em yêu thích, gắn bó.
…………….. Hết…………….



TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
		PHẦN KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả (Nghe – viết): (2 điểm) (15 phút)                                 
Bãi ngô
        Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những
 lá ngô rộng dài, trổ ra mạnh mẽ, nõn nà.

        Trên ngọn, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên. Những đàn bướm trắng, bướm vàng bay đến, thoáng đỗ rồi bay đi. Núp trong cuống lá, những búp ngô non nhú lên và lớn dần. Mình có nhiều khía vàng vàng và những sợi tơ hung hung bọc trong làn áo mỏng óng ánh.

                                                                                                  NGUYÊN HỒNG
II- Tập làm văn: 8 điểm (35 phút)
Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích.


…………….. Hết ……………….
























TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG
HƯỚNG DÂNC CHẤM, BIỂU ĐIỂM 
BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT PHẦN VIẾT  LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020-2021
I. Chính tả : 2 điểm 
- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp : 1 điểm 
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm 
II. Tập làm văn :  8 điểm : 
HS viết được bài văn miêu tả cây bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà mình yêu thích với đủ 3 phần, độ dài bài viết khoảng 15 câu, diễn đạt đúng ngữ pháp, gãy gọn, mạch lạc, dùng từ ngữ gợi tả, gợi cảm, viết được 1 số câu văn hay, sinh động, thể hiện được tình cảm của mình với cây đó, bài văn không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ ràng.
    Thang điểm cụ thể:
*Bài viết đúng thể loại văn miêu tả, bố cục đủ ba phần : 6 điểm
- Mở bài: Giới thiệu được cây định tả: 1 đ
- Thân bài: 4 điểm
+ Nội dung miêu tả đầy đủ : tả bao quát, bộ phận của cây: 1,5 điểm
+Sắp xếp ý theo trình tự hợp lí, diễn đạt rõ ràng, có sự liên kết câu, đoạn, có hình ảnh: 1,5đ
+ Biết bộc lộ cảm xúc khi tả : 1 điểm
- Kết bài: nêu được lợi ích của cây, tình cảm của mình đối với cây: 1 điểm
* Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, mất ít lỗi chính tả: 0,5đ
* Dùng từ, đặt câu đúng ngữ pháp: 0,5 đ
* Lời tả sinh động, tự nhiên, dùng từ, viết câu văn hay, có hình ảnh: 1 đ


















TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2020 - 2021
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	 TN
 KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN            
KQ
	TL
	TN
 KQ
	TL
	TN
KQ
	
TL

	Phân số, so sánh phân số, các phép tính với phân số.
	Số câu
	2
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	3
	3

	
	Số điểm 
	1
	
	
	2
	1
	1
	
	1
	2
	4

	
	Câu số
	1;2
	
	
	7
	8
	5
	
	9
	
	

	Đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học  và giải toán
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm 
	
	
	0,5
	
	1
	
	
	2
	1,5
	2

	
	Câu số
	
	
	4
	
	   3
	
	
	10
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	1
	2
	1
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	1
	
	1
	2
	2
	1
	
	3
	4
	6























	Trường Tiểu học Bình Lãng
Họ và tên HS :...............................
Lớp :4..........................
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN : TOÁN - LỚP 4
Thời gian làm bài 40 phút 

	Điểm
	Nhận xét
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………








Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: Trong các phân số   ; ; ;  phân số nào bé hơn 1? (0,5 điểm)




A.                              B. 		   	    C. 			D. 

Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Phân số nào dưới đây bằng phân số ? (0,5 điểm)
A. 



                               B.                         C.                           D. 
Câu 3. ( 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng
Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 4dm, 9dm. Hỏi diện tích hình thoi là bao nhiêu? 
A. 36 dm2		 B.13 dm2		 C.18 dm2                          D. 72 dm2
Câu 4. (0,5 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm để có câu trả lời đúng:
 (
6cm
) (
7 cm
)           A                                       B                                     





                     D             8cm                      C                                             
 Diện tích của hình bình hành ABCD là………………..............................................
Câu 5.  Tìm X: (1 điểm) 
1. 


X  +  =  9                           b. X  x   = 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 55m2 8cm2 = ... cm2 là: (0,5 điểm)
              A. 558                  B. 5580                 C. 55800             D. 550 008
Câu 7. Tính (2 điểm)
1. 



+ =………………                                 b,  - = ……………………..



c,  x 4 = …………………                               d,  :   = ……………………...
Câu 8. (1điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? 




            A.                                B.                                C.                              D.     
Câu 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng  chiều dài. Cứ 1m2 người ta thu được 5 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên? (2 điểm)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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